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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc kèm với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản (sau đây gọi tắt là Công ty).

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Hình thức sở hữu vốn
:
Cổ phần  

2. Lĩnh vực kinh doanh
:
Sản xuất, Thương mại.
3. Ngành nghề kinh doanh
:
Công nghiệp chế tạo máy móc thiết bị thủy sản, đóng mới, sửa chữa, thiết kế tàu vỏ gỗ, sắt, vật liệu composite và sản xuất các sản phẩm từ composite; Nhập khẩu các thiết bị hàng hải, thủy động cơ, phụ tùng các loại, hàng tiêu dùng, vật tư chuyên ngành, phương tiện thủy, phòng hộ, cứu sinh, cứu đắm; Xuất khẩu các sản phẩm cơ khí phụ tùng động cơ Diezel, phương tiện vận chuyển và các sản phẩm từ composite, thủy sản, hàng may mặc; Cung ứng vật tư; Công nghiệp thực phẩm, sản xuất nước đá; Kinh doanh dịch vụ cầu cảng; Khai thác, chế biến, kinh doanh thủy sản và vận tải (thủy và bộ); Dịch vụ cưa xẻ, chế biến gỗ; Tổ chức nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới về tàu thuyền và sản phẩm cơ khí. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới, vật liệu mới, công nghệ thông tin để phục vụ sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ; Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu; Mua bán máy móc, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, hàng nông sản; Kinh doanh kho hàng, bến bãi. 

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ  SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 là năm tài chính thứ ba của Công ty kể từ khi chuyển sang hình thức Công ty cổ phần.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập Báo cáo là Đồng Việt Nam (VND).

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Số dư các tài khoản có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009. 

Tỷ giá sử dụng để qui đổi lập Báo cáo:
ngày 31/12/2008
16.977 VND/USD



24.285 VND/EUR


ngày 31/12/2009
17.941 VND/USD


25.764
VND/EUR

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

2. Hình thức kế toán áp dụng
Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ.
IV. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các Báo cáo tài chính.
V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định khác về kế toán hiện hành tại Việt Nam.

2. Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập Báo cáo. 
3. Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.
4. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên;

Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: nhập trước xuất trước
5. Tài sản cố định hữu hình
Nguyên tắc đánh giá
Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng  nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thoả mãn điều kiện chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được ghi nhận vào doanh thu hay chi phí trong kỳ. 
Phương pháp khấu hao áp dụng
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Số năm khấu hao của các nhóm Tài sản cố định như sau:

Nhóm Tài sản cố định
Số năm khấu hao 
Nhà cửa, vật kiến trúc 
03 - 25
Máy móc thiết bị
03 - 06

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 
04 - 10
Tài sản cố đị nh hữu hình khác 
02 – 04 

6. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.
7. Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 04 năm

8. Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác
Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Năm 2009 Công ty áp dụng mức thuế suất bằng 25% lợi nhuận thu được. Công ty được giảm 30% số thuế phải nộp năm 2009 theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 13 tháng 01 năm 2009.
10. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. 

11. Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu của Công ty bao gồm:

· Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

· Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

· Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty:
· Quỹ dự phòng tài chính được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN(5%).




· Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN (5%) để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cấu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.



12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
Công ty ghi nhận doanh thu khi hàng hóa đã bán và dịch vụ cung cấp đã hoàn thành, xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

13. Nguyên tắc ghi nhận chi phí
Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ.
14. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 
Đơn vị tính: VND
	
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	(a)
	Tiền mặt
	60.323.528
	
	79.285.562

	
	· Tiền mặt tại VND
	60.323.528
	
	79.285.562

	(b)
	Tiền gửi ngân hàng
	4.593.194.307
	
	3.717.158.793

	
	· VND
	4.351.445.619
	
	3.034.286.879

	
	· USD quy đổi VND
	235.639.786
	
	677.134.097

	
	· EUR quy đổi VND
	6.108.902
	
	5.737.817

	
	Cộng
	4.653.517.835
	
	3.796.444.355


2. Các khoản phải thu khác

	
	· Phải thu về cổ phần hóa
	127.884.649
	
	127.884.649

	
	· Phải thu khác
	1.622.170.935
	
	5.371.164.505

	
	Cộng
	1.750.055.584
	
	5.499.049.154


3. Hàng tồn kho

	
	· Nguyên liệu, vật liệu
	888.489.582
	
	2.929.818.566

	
	· Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	5.883.840.500
	
	16.802.816.041

	
	· Thành phẩm
	15.368.793
	
	5.744.495

	
	· Hàng hóa
	24.336.424.364
	
	4.566.576.564

	
	Cộng
	31.124.123.239
	
	24.304.955.666


4. Tài sản ngắn hạn khác
	
	· Tạm ứng
	247.712.905
	
	90.676.392

	
	· Ký cược, ký quỹ ngắn hạn
	5.000.000
	
	42.197.750

	
	Cộng
	252.712.905
	
	132.874.142


5. Tài sản cố định hữu hình
	Chỉ tiêu
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
	Tài sản cố định hữu hình khác
	Cộng

	I. Nguyên giá
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	43.133.768.376
	3.419.328.731
	1.610.700.648
	275.564.784
	48.439.362.539

	2. Tăng trong năm
	18.313.636
	159.840.957
	2.054.737.077
	-
	2.232.891.670

	·  Do mua sắm 
	18.313.636
	159.840.957
	874.244.696
	-
	1.052.399.289

	· Tăng khác
	-
	-
	1.180.492.381
	-
	1.180.492.381

	3. Giảm trong năm
	-
	1.245.456.003
	70.000.000
	-
	1.315.456.003

	· Thanh lý, nhương bán
	-
	64.963.622
	70.000.000
	-
	134.963.622

	· Giảm khác
	-
	1.180.492.381
	
	-
	1.180.492.381

	4. Số cuối năm
	43.152.082.012
	2.333.713.685
	3.595.437.725
	275.564.784
	49.356.798.206

	II. Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	15.929.358.912
	1.345.133.671
	1.147.113.901
	146.473.762
	18.568.080.246

	2. Tăng trong năm
	2.050.277.033
	388.667.728
	464.426.453
	27.082.409
	2.930.453.623

	·  Trích khấu hao 
	2.014.143.694
	388.667.728
	437.263.086
	10.559.396
	2.850.633.904

	·  Tăng khác 
	36.133.339
	-
	27.163.367
	16.523.013
	79.819.719

	3. Giảm trong năm
	-
	137.432.567
	68.687.500
	-
	206.120.067

	· Thanh lý nhương bán
	
	57.612.848
	68.687.500
	-
	126.300.348

	· Giảm khác
	
	79.819.719
	
	
	79.819.719

	4. Số cuối năm
	17.979.635.945
	1.596.368.832
	1.542.852.854
	173.556.171
	21.292.413.802

	III. Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	27.204.409.464
	2.074.195.060
	463.586.747
	129.091.022
	29.871.282.293

	2. Số cuối năm
	25.172.446.067
	737.344.853
	2.052.584.871
	102.008.613
	28.064.384.404


Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 1.308.704.233 VND.
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 1.513.730.167 VND.
Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: Không.
Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không.
Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không.
6. Đầu tư dài hạn khác
	
	Khoản mục
	Số đầu năm
	Tăng trong năm
	Giảm trong năm
	Số cuối năm

	
	Cổ phiếu
	
	
	
	

	
	Công ty CP Aquafeed Cửu Long
	4.200.000.000
	-
	-
	4.200.000.000

	
	Công ty CP Biển Tây
	3.700.000.000
	490.000.000
	-
	4.190.000.000

	
	Công ty Công trình Giao Thông 61
	201.200.000
	-
	-
	201.200.000

	
	Công ty Thiết bị Máy Động Lực
	400.000.000
	-
	-
	400.000.000

	
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Biển Đông
	50.000.000
	-
	-
	50.000.000

	
	Cộng
	8.551.200.000
	490.000.000
	-
	9.041.200.000


Chi tiết các loại Cổ phiếu như sau:
	
	Cổ phiếu
	Số cổ phiếu
	Mệnh giá
	Giá mua

	
	Công ty CP Aquafeed Cửu Long
	420.000
	10.000
	10.000

	
	Công ty CP Biển Tây
	419.000
	10.000
	10.000

	
	Công ty Công trình Giao Thông 61
	20.000
	10.000
	10.060

	
	Công ty Thiết bị Máy Động Lực
	400
	1.000.000
	1.000.000

	
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Biển Đông
	5.000
	10.000
	10.000


7. Chi phí trả trước dài hạn

	
	
	Số đầu năm
	Tăng trong năm
	Phân bổ trong năm
	Số cuối năm

	
	Công cụ, dụng cụ 
	1.276.477.427
	360.249.978
	823.742.717
	812.984.688

	
	Cộng 
	1.276.477.427
	360.249.978
	823.742.717
	812.984.688


8. Vay và nợ ngắn hạn
	
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	
	· Ngân hàng Công Thương - CN 1
	13.985.000.000
	
	26.601.284.000

	
	·  VND 
	13.985.000.000
	
	21.644.000.000

	
	·  USD quy đổi VND 
	-
	
	4.957.284.000

	
	· Ngân hàng NN và PT Nông Thôn
	113.154.516.400
	
	66.434.000.000

	
	·  VND 
	99.871.000.000
	
	66.434.000.000

	
	·  USD quy đổi VND 
	13.283.516.400
	
	-

	
	Cộng
	127.139.516.400
	
	93.035.284.000


9. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	
	· Thuế GTGT hàng bán nội địa 
	649.871.401
	
	1.036.693.442

	
	· Thuế GTGT hàng nhập khẩu  
	-
	
	245.530.883

	
	· Thuế xuất nhập khẩu  
	-
	
	26.563.804

	
	· Thuế thu nhập doanh nghiệp  
	1.894.851.865
	
	2.693.657.757

	
	· Thuế nhà đất  
	400.000.000
	
	500.000.000

	
	· Thuế thu nhập cá nhân 
	23.386.599
	
	105.818.230

	
	Cộng
	2.968.109.865
	
	4.608.264.116


10. Chi phí phải trả 
	
	· Chi phí lãi vay phải trả
	-
	
	775.000.000

	
	· Chi phí bảo hành đóng sửa tàu thuyền
	1.398.084.373
	
	91.038.784

	
	· Chi phí tiền lương
	76.000.000
	
	-

	
	· Chi phí vật tư
	332.516.667
	
	-

	
	· Chi phí gia công 
	71.118.189
	
	-

	
	Cộng
	1.877.719.229
	
	866.038.784


11. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	
	· Kinh phí công đoàn
	88.850.249
	
	63.442.759

	
	· Phải trả về cổ phần hóa
	3.018.121.278
	
	4.068.121.278

	
	· Các khoản phải trả, phải nộp khác
	25.271.483.754
	
	4.626.090.591

	
	Cộng
	28.378.455.281
	
	8.757.654.628


12. Vay và nợ dài hạn
	
	Tổng Công ty Hải Sản Biển Đông
	11.297.000.000
	
	11.297.000.000

	
	Cộng
	11.297.000.000
	
	11.297.000.000


13. Vốn chủ sở hữu
Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
	Chỉ tiêu
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Cổ phiếu quỹ
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lợi nhuận chưa phân phối
	Nguồn vốn đầu tư XDCB
	Cộng

	Số dư đầu năm trước
	19.335.113.333
	-
	-
	-
	-
	4.403.201.535
	10.075.519.787
	33.813.834.655

	Tăng vốn trong năm trước
	13.664.886.667
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.664.886.667

	Lãi trong năm trước
	-
	-
	-
	-
	-
	7.635.802.880
	-
	7.635.802.880

	Tăng khác
	-
	289.410.000
	(1.353.000.000)
	-
	217.136.248
	-
	-
	(846.453.752)

	Giảm vốn trong năm trước
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Lỗ trong năm trước
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Giảm khác
	-
	-
	-
	-
	-
	4.403.201.535
	10.075.519.787
	14.478.721.322

	Số dư cuối năm trước - Số dư đầu năm nay
	33.000.000.000
	289.410.000
	(1.353.000.000)
	-
	217.136.248
	7.635.802.880
	-
	39.789.349.128

	Tăng vốn trong năm nay
	9.000.000.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9.000.000.000

	Lãi trong năm nay
	-
	-
	-
	-
	-
	10.195.693.020
	-
	10.195.693.020

	Tăng khác
	-
	270.000.000
	-
	373.707.708
	381.790.144
	-
	-
	1.025.497.852

	Giảm vốn trong năm nay
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Lỗ trong năm nay
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Giảm khác
	-
	-
	-
	-
	-
	12.280.001.464
	-
	12.280.001.464

	Số dư cuối năm nay
	42.000.000.000
	559.410.000
	(1.353.000.000)
	373.707.708
	598.926.392
	5.551.494.436
	-
	47.730.538.536


Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	
	· Vốn góp của Nhà nước
	
	19.470.000.000
	
	19.470.000.000

	
	· Vốn góp của các đối tượng khác
	
	22.530.000.000
	
	13.530.000.000

	
	· Thặng dư vốn cổ phần
	
	559.410.000
	
	289.410.000

	
	Cộng 
	
	42.559.410.000
	
	33.289.410.000


Cổ tức
Cổ tức năm 2008 được chia căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông của Công ty.
Công ty đã tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2009 theo Thông báo số 209/TB-CNTS ngày 25/06/2009 của Hội đồng quản trị và đợt 2 năm 2009 theo Thông báo số 364/TB-CNTS ngày 18/11/2009, tỷ lệ tạm chia là 8% vốn điều lệ cho mỗi lần chia.
Cổ phiếu
	
	
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	
	· Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	
	4.200.000
	
	3.300.000

	
	· Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
	
	4.200.000
	
	3.300.000

	
	· Cố phiếu phổ thông
	
	4.200.000
	
	3.300.000

	
	· Cổ phiếu ưu đãi
	
	-
	
	-

	
	· Số lượng cổ phiếu được mua lại
	
	135.300
	
	135.300

	
	·  Cố phiếu phổ thông
	
	135.300
	
	135.300

	
	·  Cổ phiếu ưu đãi
	
	-
	
	-

	
	· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	
	4.064.700
	
	3.164.700

	
	·  Cố phiếu phổ thông
	
	4.064.700
	
	3.164.700

	
	·  Cổ phiếu ưu đãi
	
	-
	
	-


Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND

Lợi nhuận chưa phân phối 
	
	· Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm
	
	
	7.635.802.880

	
	· Lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm
	10.195.693.020
	
	

	
	· Lợi nhuận phân phối trong năm
	12.280.001.464
	
	

	
	· Chia cổ tức, lợi nhuận 2008
	6.514.466.551
	
	

	
	· Trích quỹ dự phòng tài chính
	381.790.144
	
	

	
	· Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
	381.790.144
	
	

	
	· Điều chỉnh tăng các khoản thu sau thuế
	3.695.419
	
	

	
	· Điều chỉnh giảm thuế TNDN 2008
	(65.260.794)
	
	

	
	· Tạm ứng cổ tức năm 2009
	5.063.520.000
	
	

	
	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau
	5.551.494.436
	
	


Các quỹ 

	
	Quỹ dự phòng tài chính
	598.926.392
	
	217.136.248

	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	76.008.255
	
	375.581.628

	
	Cộng
	674.934.647
	
	674.934.647


Các quỹ được trích lập và sử dụng theo điều lệ Công ty (Xem thuyết minh số V.11).

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

1. Doanh thu thuần
	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	· Tổng doanh thu 
	384.140.361.277
	
	326.146.375.459

	
	· Doanh thu bán hàng
	322.708.942.988
	
	250.041.364.385

	
	· Doanh thu cung cấp dịch vụ
	16.041.359.352
	
	18.576.380.722

	
	· Doanh thu đóng sửa tàu thuyền
	45.390.058.937
	
	57.528.630.352

	
	· Khoản giảm trừ doanh thu
	-
	
	-

	
	Doanh thu thuần
	384.140.361.277
	
	326.146.375.459


2. Giá vốn hàng bán

	
	· Giá vốn hàng hóa
	307.475.494.446
	
	233.718.231.978

	
	· Giá vốn dịch vụ
	10.221.306.029
	
	9.566.982.187

	
	· Giá vốn thành phẩm
	36.470.093.018
	
	50.575.588.790

	
	Cộng
	354.166.893.493
	
	293.860.802.955


3. Doanh thu hoạt động tài chính
	
	· Lãi tiền gởi, tiền cho vay
	117.100.696
	
	782.422.626

	
	· Cổ tức nhận từ Công ty đầu tư
	948.038.338
	
	257.806.389

	
	· Chênh lệch tỷ giá thanh toán
	7.965.000
	
	581.908.188

	
	· Doanh thu tài chính khác
	1.078.350
	
	56.792.243

	
	Cộng
	1.074.182.384
	
	1.678.929.446


4. Chi phí tài chính
	
	· Chi phí lãi vay
	11.952.344.072
	
	15.954.988.449

	
	· Chênh lệch tỷ giá thanh toán
	434.449.465
	
	910.625.374

	
	· Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm
	-
	
	70.762.363

	
	Cộng
	12.386.793.537
	
	16.936.376.186


5. Chi phí bán hàng

	
	· Chi phí nhân viên
	307.210.000
	
	217.855.000

	
	· Chi phí dụng cụ văn phòng
	33.756.995
	
	-

	
	· Chi phí khấu hao
	62.340.000
	
	62.340.000

	
	· Chi phí dịch vụ mua ngoài
	128.275.756
	
	116.441.474

	
	· Chi phí bằng tiền khác
	1.047.977.791
	
	857.120.530

	
	Cộng
	1.579.560.542
	
	1.432.538.478


6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	· Chi phí nhân viên
	4.468.698.148
	
	4.636.551.071

	
	· Chi phí dụng cụ văn phòng
	69.583.816
	
	106.626.431

	
	· Chi phí khấu hao
	164.419.797
	
	196.657.440

	
	· Thuế, phí, lệ phí
	12.263.662
	
	20.963.721

	
	· Chi phí dịch vụ mua ngoài
	110.896.406
	
	35.674.304

	
	· Chi phí bằng tiền khác
	2.460.990.900
	
	906.493.796

	
	Cộng
	7.286.852.729
	
	5.902.966.763


7. Thu nhập khác

	
	· Thanh lý tài sản
	50.958.472
	
	30.000.000

	
	· Thu nhập khác
	2.670.542.820
	
	1.084.489.818

	
	Cộng
	2.721.501.292
	
	1.114.489.818


8. Chi phí khác

	
	· Thanh lý tài sản
	8.663.274
	
	429.848.970

	
	· Thanh lý công cụ dụng cụ
	3.869.400
	
	42.573.000

	
	· Chí phí khác
	346.095.238
	
	5.227.734

	
	Cộng
	358.627.912
	
	477.649.704


9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	
	· Tổng lợi nhuận trước thuế
	12.157.316.740
	
	10.329.460.637

	
	· Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế
	-
	
	70.762.363

	
	· Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế
	948.038.338
	
	-

	
	· Cổ tức nhận từ Công ty đầu tư
	948.038.338
	
	-

	
	· Tổng thu nhập chịu thuế
	11.209.278.402
	
	10.400.223.000

	
	· Thuế suất
	25%
	
	28%

	
	· Chi phí thuế TNDN hiện hành
	2.802.319.600
	
	2.912.062.440

	
	· Chi phí thuế TNDN được giảm
	840.695.880
	
	218.404.683

	
	· Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp
	1.961.623.720
	
	2.693.657.757

	
	· Lợi nhuận sau thuế
	10.195.693.020
	
	7.635.802.880


VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
1. Thông tin so sánh

Số liệu đầu năm của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

2. Nghiệp vụ với các bên có liên quan

Trong năm Công ty có phát sinh nghiệp vụ liên quan với Tổng Công ty Hải Sản Biển Đông – đại diện vốn Nhà Nước.
· Phải trả tiền hàng
	
	· Số tiền hàng phải trả đầu năm
	
	
	4.900.000

	
	· Số tiền hàng phát sinh tăng trong năm
	
	
	-

	
	· Số tiền hàng đã thanh toán trong năm
	
	
	4.900.000

	
	· Số tiền hàng còn phải trả cuối năm
	
	
	-


· Phải trả tiền vay
	
	· Số tiền vay đầu năm
	
	
	143.000.000

	
	· Số tiền vay phát sinh tăng trong năm
	
	
	3.416.648.300

	
	· Số tiền vay đã thanh toán trong năm
	
	
	16.648.300

	
	· Số tiền vay còn phải trả cuối năm
	
	
	3.543.000.000


· Vay và nợ dài hạn

	
	· Số tiền vay đầu năm
	
	
	11.297.000.000

	
	· Số tiền vay phát sinh tăng trong năm
	
	
	-

	
	· Số tiền vay đã thanh toán trong năm
	
	
	-

	
	· Số tiền vay còn phải trả cuối năm
	
	
	11.297.000.000


3. Một số chỉ  tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
	Chỉ tiêu
	
	Đơn vị 
Tính
	
	Năm 

nay
	
	Năm 

trước

	1.    Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

	1.1  Bố trí cơ cấu tài sản
	
	
	
	
	
	

	· Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản
	
	%
	
	84,68
	
	77,93

	· Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản
	
	%
	
	15,32
	
	22,07

	1.2  Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	
	
	
	
	
	

	· Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
	
	%
	
	80,68
	
	77,67

	· Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	
	%
	
	19,32
	
	22,33

	2.    Khả năng thanh toán

	· Khả năng thanh toán hiện hành
	
	Lần
	
	1,05
	
	1,00
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CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP THUY SAN
30 Ham Nghi, Quén 1, Tp H3 Chi Minh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (tiép theo)

Cho nam tai chinh két thiic ngay 31 thang 12 nam 2009

Pon vi Nim Nam
Chi tiéu Tinh nay trudc
- Kha ning thanh toan ng ngén han Lin 1,31 1,40
- Kha ning thanh toan nhanh Lin 0,95 0,90
3. Ty suét sinh 1oi
3.1 Ty sugi’l lgi nhugn trén doanh thu
- Ty suat loi nhugn truée thué trén doanh thu
thuan % 3,16 3,17
- Ty §uét Ioi nhuan sau thué trén doanh thu
thuan % 2,65 2,34
3.2 Ty sudt lpi nhugn trén tong tai sin
- Ty suft loi nhuén trude thué trén téng tai san % 4,91 5,74

- Ty suét loi nhun sau thué trén tong tai san % 4,12 4,24

BUI THI TUYET MAI HUYNH VAN DANG THI LE HOA
Téng Giam déc K¢ toan truémg










